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Phần I: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Thống kê tỉ lệ % kết quả cuối năm của lớp 8A được trong bảng sau:

	 Xếp loại học lực 
	 Tỉ lệ % 

	 Tốt 
	 
[image: image1.wmf]12,5%

 

	 Khá 
	 30% 

	 Đạt 
	 50% 

	 Chưa đạt 
	 
[image: image2.wmf]7,5%

 


Kết quả học sinh xếp loại khá nhiều hơn số học sinh xếp loại chưa đạt là bao nhiêu % ?

     A. 
[image: image3.wmf]12,5%


     B. 
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     C. 
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     D. 
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Câu 2. Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 học sinh về bốn nhãn hiệu vở tập.

	 Nhãn hiệu tập vở 
	 Số học sinh 

	 A 
	 24 

	 B 
	 56 

	 C  
	 8 

	 D  
	 12 


Nhãn hiệu tập vở được đa số học sinh lựa chọn chiếm bao nhiêu % ?

     A. 
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     B. 
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     C. 
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     D. 
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Câu 3. Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 học sinh về bốn nhãn hiệu tập vở.

	 Nhãn hiệu tập vở 
	 Tỉ số % 

	 A 
	 30% 

	 B 
	 55% 

	 C  
	 10% 

	 D  
	 5% 


Nhãn hiệu tập vở C và nhãn hiệu tập vở D có bao nhiêu học sinh chọn ?

     A. 
[image: image11.wmf]25

 học sinh
     B. 
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 học sinh

     C. 
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 học sinh
     D. 
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 học sinh

Câu 4. Bạn An gieo một con xúc xắc 50 lần và thống kê kết quả các lần gieo ở bảng sau: 

	 Mặt 
	 1 chấm 
	 2 chấm 
	 3 chấm 
	 4 chấm 
	 5 chấm 
	 6 chấm 

	 Số lần xuất hiện 
	 10 
	 8 
	 6 
	 12 
	 4 
	 10 


Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt 4 chấm” chiếm bao nhiêu ?

     A. 
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     B. 
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     C. 
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     D. 
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Câu 5. Bạn An gieo một con xúc xắc 50 lần và thống kê kết quả các lần gieo ở bảng sau: 

	 Mặt 
	 1 chấm 
	 2 chấm 
	 3 chấm 
	 4 chấm 
	 5 chấm 
	 6 chấm 

	 Số lần xuất hiện 
	 10 
	 8 
	 6 
	 12 
	 4 
	 10 


Kết quả thuận lợi của biến cố “Gieo được mặt số chấm chẵn” là

     A. 
[image: image19.wmf]3
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     B. 
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     C. 
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     D. 
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Câu 6. Một hộp có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 5 đến 14.Bạn Hoa lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Chọn ra thẻ ghi số hợp số” là:

     A. 
[image: image23.wmf]0,7


     B. 
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     C. 
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     D. 
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	Câu 7. Cho hình vẽ: Đoạn thẳng 
[image: image27.wmf]PQ

 là đường trung bình của tam giác nào?

     A. 
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     B. 
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     C. 
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     D. 
[image: image31.wmf]MPQ

V


	[image: image32.png]





	Câu 8. Cho hình vẽ: Đoạn thẳng nào là đường trung bình của tam giác 
[image: image33.wmf]ABC

?

     A. 
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     B. 
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     C. 
[image: image36.wmf]MN


     D. 
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	Câu 9. Cho hình vẽ: Biết
[image: image39.wmf]//
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, khi đó độ dài 
[image: image40.wmf]EF

 là:

     A. 10,5
     B. 4,7
     

     C. 6
     D. 7
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Câu 10. Người ta đo bóng của một cây và được các số đo như hình vẽ. Giả sử rằng các tia nắng song song với nhau.
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Khi đó, độ cao 
[image: image43.wmf]x

 là:

     A. 
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     B. 
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     C. 
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     D. 
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Câu 11. Cho 
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  có 
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, AD là đường phân giác của  
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D

 . Chọn phát biểu đúng?

     A. 
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     B. 
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     C. 
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     D. 
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Câu 12. Hãy chỉ ra cặp tam giác đồng dạng trong các tam giác sau
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     A. Hình 1 và Hình 2.
     B. Hình 1 và Hình 3.

     C. Đáp án 
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 và 
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 đều đúng.
     D. Hình 2 và Hình 3.

Phần II: TỰ LUẬN 
Bài 1: Cho bảng số liệu sau:
	Học sinh  
	Dũng
	Thắm
	Trọng
	Huế
	Linh
	Khôi
	Cương

	Chiều cao
	148
	127
	155
	112
	115
	120
	124


Lựa chọn biểu đồ phù hợp biểu diễn bảng thông kê này. Vẽ biểu đồ đó.

	Bài 2: Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa . Quay đĩa tròn một lần.
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Tính xác suất của các biến cố sau:

a. “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 7”. 
b. “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lớn hơn 6”.

c. “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là bội của 4”. 
Bài 3: Cho tam giác cân 
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), đường phân giác góc 
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 cắt 
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 và cho biết 
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a. Tính 
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b. Đường vuông góc với 
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 tại 
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 cắt đường thẳng 
[image: image71.wmf]AC

 kéo dài tại 
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Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của 
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HƯỚNG DẪN GIẢI HOẶC ĐÁP ÁN

Phần I: TRẮC NGHIỆM 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp Án
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	B
	B
	A
	C


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp Án
	A
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Phần II:  TỰ LUẬN 
Bài 1: Biểu đồ phù hợp là biệt đồ cột
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Bài 2: a. Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố“ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 7” là 1; 2; 3; 4; 5; 6

Xác suất của biến cố đó là: 
[image: image77.wmf]63
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b. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố“ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lớn hơn 6” là 7; 8.

Xác suất của biến cố đó là: 
[image: image78.wmf]21
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c. Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố“ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là bội của 4” là  4; 8. Xác suất của biến cố đó là: 
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Bài 3: a. Ta có 
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*  Từ 
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Từ đó suy ra 
[image: image86.wmf]9

AD

=

 cm, 
[image: image87.wmf]6

DC

=

 cm.

b. Vì 
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 của tam giác 
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Khi đó ta có 
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Suy ra 
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Bài 4: Ta có : 
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Vậy: Giá trị nhỏ nhất của E là: 1 tại  
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